
STT Tên văn bản Quy định không bảo đảm tính thống 

nhất, đồng bộ

Lý do không bảo đảm tính thống nhất, 

đồng bộ

Kiến nghị

(1) (2) (3) (4) (5)

1

Luật An toàn thực phẩm 

2

Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa

3

Thông tư 19/2012/TT-BYT ngày 09 

tháng 11 năm 2012 của Bộ Y tế hướng 

dẫn việc công bố hợp quy và công bố 

phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Điều 12 quy định về kiểm tra sau công bố

 "Cơ quan tiếp nhận đăng ký và Chi cục 

An toàn vệ sinh thực phẩm nơi có cơ sở 

sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn 

có thẩm quyền tổ chức kiểm tra việc thực 

hiện pháp luật về an toàn thực phẩm, chế 

độ kiểm nghiệm định kỳ đối với sản 

phẩm đã công bố"

Không còn phù hợp với Luật ATTP, Nghị 

định 38/2012/NĐ-CP và Thông tư liên tịch 

số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT. 

Tại các văn bản này không quy định chức 

năng kiểm tra của Chi cục An toàn thực 

phẩm.

Sửa đổi, bổ sung cho 

phù hợp.

Sửa đổi, bổ sung cho 

phù hợp.

                                   PHỤ LỤC 5

DANH MỤC VĂN BẢN CÓ NỘI DUNG

KHÔNG BẢO ĐẢM TÍNH THỐNG NHẤT, ĐỒNG BỘ

(Kèm theo Báo cáo số 142/BC-BTP, ngày 25/5/2015 của Bộ Tư pháp)

Quy định về phân công quản lý nhà nước 

về an toàn thực phẩm

Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa quy 

định nguyên tắc phân công trách nhiệm 

quản lý nhà nước đối với an toàn thực 

phẩm là theo quá trình. Trong khi đó Luật 

An toàn thực phẩm quy định nguyên tắc 

quản lý theo nhóm ngành hàng. Các quy 

định này đã tạo ra sự chồng chéo về quản lý 

tại các cửa khẩu và tạo ra nhiều cửa trong 

quản lý sau công bố hợp quy, công bố phù 

hợp quy định về an toàn thực phẩm.



STT Tên văn bản Quy định không bảo đảm tính thống 

nhất, đồng bộ

Lý do không bảo đảm tính thống nhất, 

đồng bộ

Kiến nghị

4

Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 

29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ 

phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm do 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và 

5

Thông tư liên tịch số  13/2014/TTLT-

BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 

của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn - Bộ Công 

Thương ban hành hướng dẫn việc phân 

công, phối hợp trong quản lý nhà nước 

về an toàn thực phẩm.

6

Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 

29/10/2013 quy định mức thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn 

vệ sinh thực phẩm

Lệ phí cấp, cấp lại GCN cơ sở đủ điều 

kiện đảm bảo ATTP trong lĩnh vực nông 

lâm thủy sản: 150.000đ/lần cấp.

Thông tư 107/2012/TT-BTC quy định: "Lệ 

phí cấp GCN cơ sở đủ điều kiện đảm bảo 

vệ sinh an toàn để sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm thủy sản: 40.000đ/ lần".

Sửa đổi, bổ sung cho 

phù hợp.

Hiện nay chưa có quy định về lệ phí cấp 

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực 

phẩm. Tại Thông tư số 149/2013/TT-BTC 

chỉ có quy định về lệ phí cấp giấy xác nhận 

tập huấn về an toàn thực phẩm.

Sửa đổi quy định về 

lệ phí cấp giấy xác 

nhận tập huấn về an 

toàn thực phẩm 

trong Thông tư số 

149/2013/TT-BTC 

thành Lệ phí cấp 

Giấy xác nhận kiến 

thức về an toàn thực 

phẩm.

Tổng số văn bản có nội dung không bảo đảm tỉnh thống nhất, đồng bộ: 06 văn bản 

Điều 10 Thông tư liên tịch số 

13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT 

quy định khi nộp Hồ sơ đề nghị cấp giấy 

xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 

thì phải có Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ 

phí theo quy định của pháp luật về phí và 

lệ phí. 


